
TT Khoa Ngành học MSSV Họ Tên GT Lớp SV Mức giảm

1 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 20143426 Trương Thị Lệ Diễm Nữ 201432C 50%

2 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 20143147 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 201432A 50%

3 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 20143153 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 201431A 50%

4 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ chế tạo máy 20143171 Thạch Thị Thảo Nữ 201431A 50%

5 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146523 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 201461A 50%

6 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146188 Trần Thị Mỹ Xuyên Nữ 201461C 50%

7 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20144361 Phạm Thị Bắc Nữ 201442B 50%

8 Cơ Khí Chế Tạo Máy Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20144129 Nguyễn Hồng Nhiên Nữ 201442B 50%

9 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138019 Dương Thị Hồng Anh Nữ 20138B 25%

10 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138020 Lê Minh Anh Nữ 20138B 25%

11 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138029 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 20138A 25%

12 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138032 Nguyễn Trần Gia Hân Nữ 20138B 25%

13 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138031 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20138B 25%

14 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138040 Lê Thị Lan Hương Nữ 20138B 25%

15 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138039 Nguyễn Lê Thái Huyền Nữ 20138B 25%

16 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138045 Lương Mộng Kiều Nữ 20138A 25%

17 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138050 Huỳnh Mai Ngọc Ngân Nữ 20138A 25%

18 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138051 Lương Gia Nghi Nữ 20138B 25%

19 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138055 Đỗ Nguyễn Quỳnh Oanh Nữ 20138A 25%

20 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138063 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 20138A 25%

21 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138065 Phan Thị Hoàng Trang Nữ 20138A 25%

22 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ nghệ gỗ và nội thất 20138068 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Nữ 20138A 25%

23 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104017 Trần Thị Ngọc Cảnh Nữ 20104A 50%
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24 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104023 Trần Khánh Đoan Nữ 20104A 50%

25 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104042 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 20104A 50%

26 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104046 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 20104A 50%

27 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104047 Trần Thị Mỹ Ngọc Nữ 20104A 50%

28 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104049 Nguyễn Trần Thanh Như Nữ 20104B 50%

29 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104053 Võ Ngọc Thanh Quỳnh Nữ 20104B 50%

30 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104060 Nguyễn Thị Mỹ Thùy Nữ 20104A 50%

31 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104061 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 20104A 50%

32 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104063 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 20104B 50%

33 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104009 Đào Thị Cẩm Tú Nữ 20104B 50%

34 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104070 Mai Thị Trí Tuệ Nữ 20104A 50%

35 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104071 Nguyễn Hồng Tươi Nữ 20104B 50%

36 Cơ Khí Chế Tạo Máy Kỹ thuật công nghiệp 20104002 Lương Hoàng Phi Yến Nữ 20104A 50%

37 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147312 Lê Huỳnh Hoàng Phúc Nữ 201471B 50%

38 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147090 Nguyễn Tiểu San Nữ 201471B 50%

39 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147337 Trương Quỳnh Khánh Thi Nữ 201472A 50%

40 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147338 Di Thanh Thư Nữ 201471B 50%

41 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147068 Cao Thủy Thủy Nữ 201471A 50%

42 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147075 Lê Thị Tường Vi Nữ 201471A 50%

43 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147358 Nguyễn Yến Vy Nữ 201472A 50%

44 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 20145280 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 201451C 50%

45 Cơ Khí Động Lực Công nghệ kỹ thuật ô tô 20145728 Nguyễn Thị Ngọc Tình Nữ 201453A 50%

46 Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo 20154002 Đào Thái Cát Tường Nữ 20154A 25%

47 Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo 20154076 Trần Thị Như Ý Nữ 20154A 25%

48 Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 20142103 Nguyễn Thái Hà Nữ 201423B 25%

49 Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 20142523 Nguyễn Thị Linh Nữ 201423A 25%
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50 Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 20142136 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 201421B 25%

51 Điện - Điện tử CNKT điện, điện tử 20142547 Nguyễn Tuyết Quỳnh Như Nữ 201421A 25%

52 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151190 Nguyễn Huỳnh Quế Anh Nữ 201511C 25%

53 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151464 Huỳnh Đặng Việt Hà Nữ 201511A 25%

54 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151466 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 201512A 25%

55 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151232 Dương Thị Lệ Quyên Nữ 201512A 25%

56 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151576 Phạm Thị Kim Thư Nữ 201511C 25%

57 Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá 20151574 Đoàn Thị Thùy Nữ 201511C 25%

58 Điện - Điện tử Hệ thống nhúng và IoT 20139009 Cao Quỳnh Mai Nữ 20139B 25%

59 Điện - Điện tử Hệ thống nhúng và IoT 20139090 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20139A 25%

60 Điện - Điện tử Hệ thống nhúng và IoT 20139039 Nguyễn Đặng Mai Thy Nữ 20139B 25%

61 Điện - Điện tử Hệ thống nhúng và IoT 20139097 Trần Ngọc Tường Vân Nữ 20139A 25%

62 Điện - Điện tử Hệ thống nhúng và IoT 20139048 Lê Đặng Như Ý Nữ 20139A 25%

63 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129040 Vũ Hoài An Nữ 20129B 25%

64 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129041 Nguyễn Thị Thùy Châu Nữ 20129B 25%

65 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129044 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ 20129A 25%

66 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129047 Tăng Ngọc Hà Nữ 20129A 25%

67 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129049 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20129A 25%

68 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129023 Nguyễn Kim Thiên Hòa Nữ 20129B 25%

69 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129033 Phạm Thị Thu Hương Nữ 20129B 25%

70 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129019 Nguyễn Thị Mỹ Khánh Nữ 20129B 25%

71 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129056 Nguyễn Duy Khánh Nữ 20129A 25%

72 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129059 Lê Nguyễn Trúc Loan Nữ 20129B 25%

73 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129004 Lê Ngọc Thảo My Nữ 20129A 25%

74 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129064 Hứa Nguyễn Huyền My Nữ 20129B 25%

75 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129066 Huỳnh Kim Ngọc Nữ 20129A 25%
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76 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129067 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 20129B 25%

77 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129069 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 20129B 25%

78 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129072 Lê Thị Mỹ Nhi Nữ 20129B 25%

79 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129074 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 20129B 25%

80 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129076 Lê Hoàng Diễm Quyên Nữ 20129B 25%

81 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129077 Văn Thị Ngọc Quyền Nữ 20129B 25%

82 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129079 Võ Thị Như Quỳnh Nữ 20129B 25%

83 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129020 Lê Thị Anh Thư Nữ 20129B 25%

84 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129085 Vũ Thị Anh Thư Nữ 20129A 25%

85 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129035 Trần Thị Huyền Trân Nữ 20129A 25%

86 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129038 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 20129B 25%

87 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129087 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 20129A 25%

88 Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh 20129090 Nguyễn Tường Vi Nữ 20129A 25%

89 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149190 Lê Ngọc Kim Ngân Nữ 20149CL2B 50%

90 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149102 Vũ Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 20149CLA2 50%

91 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149033 Nguyễn Hoàng Nhi Nữ 20149CL2C 50%

92 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149018 Nguyễn Trần Hoàng Thanh Nữ 20149CL1A 50%

93 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149232 Nguyễn Minh Lynh Thuận Nữ 20149CL1A 50%

94 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149015 Nguyễn Thị Thu Thuý Nữ 20149CL1A 50%

95 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20125128 Nguyễn Thị Diệu Trang Nữ 20149CL2B 50%

96 ĐT chất lượng cao CNKT công trình xây dựng 20149251 Nguyễn Cát Tường Nữ 20149CL3B 50%

97 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142055 Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu Nữ 20142CL3B 25%

98 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142222 Nguyễn Thị Thanh Kiều Nữ 20142CLA4 25%

99 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142224 Tăng Thị Phương Linh Nữ 20142CLA1 25%

100 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142056 Nguyễn Bình Phương Minh Nữ 20142CL3B 25%

101 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142067 Trần Thị Yến Nhi Nữ 20142CL3A 25%
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102 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142097 Phạm Lưu Uyển Nhi Nữ 20142CL4A 25%

103 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142390 Lê Thị Thanh Phương Nữ 20142CL3C 25%

104 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142098 Nguyễn Thuý Phượng Nữ 20142CL4A 25%

105 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142422 Bùi Thị Đan Thy Nữ 20142CL2A 25%

106 ĐT chất lượng cao CNKT điện, điện tử 20142052 Trương Thị Bích Tuyền Nữ 20142CL1B 25%

107 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151105 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 20151CL3B 25%

108 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151059 Huỳnh Nguyễn Minh Thư Nữ 20151CL3B 25%

109 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151295 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 20151CLA1 25%

110 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151296 Phạm Hồng Bảo Thư Nữ 20151CLA2 25%

111 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151023 Phạm Minh Thy Nữ 20151CL1B 25%

112 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151108 Nguyễn Thị Ái Vân Nữ 20151CL2B 25%

113 ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá 20151062 Nguyễn Thị Tuyết Xuân Nữ 20151CL3B 25%

114 ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 20143256 Phan Thị Thu Huyền Nữ 20143CLN2 50%

115 ĐT chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy 20143217 Trần Tường Vi Nữ 20143CLA1 50%

116 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146047 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 20146CL3A 50%

117 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146247 Huỳnh Ánh Hà Nữ 20146CLA1 50%

118 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146249 Phan Thị Mỹ Hằng Nữ 20146CLA1 50%

119 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146065 Nguyễn Cẩm Như Nữ 20146CL3B 50%

120 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146409 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 20146CL4A 50%

121 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146076 Phan Thị Kim Thoa Nữ 20146CL1A 50%

122 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20146285 Lại Thị Thương Nữ 20146CLA4 50%

123 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20144085 Nguyễn Trà Giang Nữ 20144CL3B 50%

124 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20144039 Nguyễn Minh Lynh Hòa Nữ 20144CL2A 50%

125 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20144184 Huỳnh Thị Tuyết Minh Nữ 20144CLA4 50%

126 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật nhiệt 20147025 Nguyễn Thị Thu Dương Nữ 20147CL2A 50%

127 ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô 20145140 Lương Ngọc Kim Thy Nữ 20145CL2B 50%
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128 Xây dựng CNKT công trình xây dựng 20149342 Nguyễn Võ Khôi Nguyên Nữ 201491C 50%

129 Xây dựng CNKT công trình xây dựng 20149048 Đặng Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ 201493B 50%

130 Xây dựng CNKT công trình xây dựng 20149374 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 201491B 50%

131 Xây dựng CNKT công trình xây dựng 20149391 Nguyễn Thị Thư Nữ 201492C 50%

132 Xây dựng HTKT công trình xây dựng 20135051 Phạm Mỹ Liên Nữ 20135A 50%

133 Xây dựng HTKT công trình xây dựng 20135030 Trịnh Thị Thu Sương Nữ 20135B 50%

134 Xây dựng HTKT công trình xây dựng 20135025 Trần Thị Hạnh Tâm Nữ 20135B 50%

135 Xây dựng HTKT công trình xây dựng 20135031 Nguyễn Trần Thụy Bảo Trâm Nữ 20135A 50%

136 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155006 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 20155B 25%

137 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155076 Nguyễn Thu Hà Nữ 20155B 25%

138 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155036 Trần Ninh Hoàng Nữ 20155B 25%

139 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155090 Nguyễn Thị Phượng Hoàng Nữ 20155B 25%

140 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155094 Trương Thị Thu Hương Nữ 20155A 25%

141 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155029 Võ Thị Nhã Linh Nữ 20155A 25%

142 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155062 Châu Họa My Nữ 20155B 25%

143 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155102 Châu Vũ Minh Nguyệt Nữ 20155A 25%

144 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155122 Thái Thị Thanh Thuỳ Nữ 20155B 25%

145 Xây dựng Quản lý xây dựng 20155052 Huỳnh Lê Ánh Tuyết Nữ 20155A 25%


